
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 
VLCA 2025 – NHÓM NGÀNH TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HOSE 

2 BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 

3 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 

4 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam HOSE 

5 EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HOSE 

6 EVF Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực HOSE 

7 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE 

8 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE 

9 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam HOSE 

10 NVB Ngân hàng TMCP Quốc dân HNX 

11 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông HOSE 

12 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á HOSE 

13 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI HOSE 

14 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam HOSE 

15 VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt HOSE 

16 VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt HOSE 

17 VNR Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam HNX 

18 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE 
    



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀO VÒNG CHUNG KHẢO 
VLCA 2025 – NHÓM NGÀNH PHI TÀI CHÍNH 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh HOSE 

2 BCM Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần HOSE 

3 BSR Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn HOSE 

4 BWE Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương HOSE 

5 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS HOSE 

6 CTR Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel HOSE 

7 DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE 

8 DCM Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau HOSE 

9 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang HOSE 

10 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HOSE 

11 EVE Công ty Cổ phần Everpia HOSE 

12 FPT Công ty Cổ phần FPT HOSE 

13 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần HOSE 

14 GMD Công ty Cổ phần Gemadept HOSE 

15 HHP Công ty Cổ phần HHP Global HOSE 

16 HTG Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ HOSE 

17 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm HOSE 

18 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE 

19 MWG Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động HOSE 

20 NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long HOSE 

21 PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN HOSE 

22 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí HOSE 

23 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí  HOSE 

24 SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE 

25 STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ HOSE 

26 TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công HOSE 

27 VCS Công ty Cổ phần Vicostone HNX 

28 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HOSE 
 


